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Học sinh:

☐  Sử dụng bảng kiểm kê quảng cáo trực tuyến như 
californiacolleges.edu để khám phá sở thích nghề 
nghiệp của mình.

☐  Nói chuyện với một người lớn đáng tin về việc học 
đại học.

☐  Đặt việc học, sự tham gia và chuyên cần lên hàng đầu. 
Yêu cầu trợ giúp nếu cần.

☐  Tìm kiếm các lớp học thêm và các hoạt động bồi dưỡng.

Phụ huynh/Người giám hộ

☐  Đóng góp vào kế hoạch tiết kiệm tiền học đại học để bắt 
đầu chuẩn bị chi trả cho việc học đại học.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐  Đọc đi đọc lại nhiều lần.

Học sinh:

☐  Làm việc với cố vấn của bạn để xem lại danh sách khóa 
học AG đã được phê duyệt (hs-articulation.ucop.edu/
agcourselist).

☐  Cùng với cố vấn lập một lịch trình bốn năm đáp ứng các 
yêu cầu về tốt nghiệp trung học và đầu vào đại học.

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Thiết lập liên lạc thường xuyên với giáo viên và cố vấn 
của con mình để mọi người trong nhóm của bạn được 
cập nhật về quá trình chuẩn bị vào đại học.

☐  Khuyến khích học sinh khám phá các hoạt động ngoại 
khóa ở trường và trong cộng đồng.

☐  Kiểm tra trang web của trường trung học để biết các sự 
kiện, ngày thi, báo cáo điểm danh và truy cập vào xem 
điểm số của học sinh.

☐  Tìm hiểu xem trường của bạn có các chương trình tiếp 
cận giáo dục hay không, chẳng hạn như Chương Trình 
Tiếp Cận Học Tập Sớm (EAOP), Nhận Thức Sớm và 
Sẵn Sàng Cho Các Chương Trình Đại Học (GEAR UP), 
Toán Học, Kỹ Thuật, Khoa Học, Thành Tích (MESA) 
hoặc Dự Án Puente.

Học sinh:

☐  Trao đổi với đội ngũ hỗ trợ người lớn về điểm mạnh và 
điểm yếu trong học tập của mình. Tìm xem các tài liệu 
dạy kèm để cải thiện những điểm yếu. 

☐  Đăng ký các khóa học danh dự đối với các môn 
mình giỏi.

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Kiểm tra với giáo viên và cố vấn để tìm hiểu xem con 
mình đang học tập và xã giao như thế nào. (Các thách 
thức về việc xã giao có thể ảnh hưởng đến kết quả 
học tập).

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐ Tạo thư mục chứa các tài liệu liên quan đến đại học.

☐ Theo dõi University of California trên mạng xã hội. 
Tìm liên kết tại trang universityofcalifornia.edu.

Học sinh:

☐  Bắt đầu sớm tìm kiếm cơ hội thực tập hoặc việc làm mùa 
hè, cân nhắc các vị trí và công ty phù hợp với mục tiêu 
của bạn.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐ Bắt đầu khám phá các cơ hội học bồi dưỡng trong mùa 
hè. Một số cơ sở có thể yêu cầu nộp đơn sớm nhất là vào 
tháng Ba.

Học sinh:

☐  Tạo danh sách đọc trong mùa hè theo các góp ý của giáo viên, cố vấn và thư viện địa phương.
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Học sinh:

☐  Xem lại kế hoạch học tập bốn năm của bạn cùng với 
nhóm hỗ trợ là người lớn. Hãy chắc chắn rằng bạn đang 
đi đúng hướng theo các yêu cầu của khóa học đại học.

☐  Với nhân viên tư vấn, hãy thảo luận xem bạn sẽ tham 
gia kỳ thi tuyển sinh PSAT, SAT hay ACT. Nhiều trường 
đại học (như hệ thống UC) không yêu cầu hoặc xem xét 
điểm số của các bài kiểm tra này trong quá trình tuyển 
sinh. Có thể phải thi tuyển sinh để được nhận vào các 
trường đại học hoặc cao đẳng tư thục.

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Gặp gỡ giáo viên và cố vấn của học sinh.

☐  Khuyến khích con mình tìm kiếm trợ giúp đối với những 
môn học khó, nếu cần thì nhờ gia sư.

☐  Làm việc với con mình để tìm kiếm các hoạt động, sự 
kiện và buổi biểu diễn dành cho gia đình. Hãy để con 
mình chủ động lập kế hoạch và lên lịch trình.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐  Tìm kiếm và tham dự các đêm đại học, hội thảo hỗ trợ 
tài chính và các sự kiện khác dành cho các ứng viên đại 
học tiềm năng.

Học sinh:

☐  Cân nhắc việc thiết lập các tài khoản trực tuyến 
miễn phí với College Board (collegeboard.org), 
CaliforniaColleges.edu và/hoặc Khan Academy 
(khanacademy.org) để nghiên cứu các trường đại học 
và chuẩn bị môn học.

☐  Thiết lập một tài khoản email riêng để trao đổi tất cả các 
thư từ liên quan đến trường đại học và kiểm tra email 
này thường xuyên.

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Nói chuyện với con mình về tiến trình học tập ở trường. 
Xác định các lĩnh vực mà con mình xuất sắc và khuyến 
khích đăng ký các khóa học danh dự và Xếp Lớp Nâng 
Cao trong các môn học đó.

☐  Cùng con bàn về con đường sự nghiệp tiềm năng. Giúp 
xác định những người bạn biết có nghề nghiệp mà bạn 
quan tâm và thu xếp gặp họ.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐  Nghiên cứu và thảo luận về các trường cao đẳng và 
chi phí.

☐  Tham quan trường cao đẳng hoặc đại học địa phương 
trong thời gian học tại trường.
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Học sinh:

☐  Bắt đầu sớm khám phá các công việc mùa hè và cơ hội 
học bồi dưỡng và hoạt động tình nguyện, nhớ chú ý thời 
hạn nộp đơn. Hỏi nhân viên tư vấn về các khóa học mùa 
hè dành cho bạn tại các trường cao đẳng địa phương.

☐  Gặp cố vấn để thảo luận về các khóa học năm cuối cấp, 
đặc biệt là các khóa học AP và danh dự.

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Gặp con mình để thảo luận về các hoạt động được liệt 
kê ở bên trái.

Học sinh:

☐ Xác nhận kế hoạch mùa hè của mình.

☐  Tạo danh sách đọc mùa hè theo các đề xuất của giáo 
viên, nhân viên tư vấn và thư viện địa phương.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐ Khám phá cách UC hỗ trợ các sinh viên và cộng đồng đa 
dạng tại trang diversity.universityofcalifornia.edu.
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Học sinh:

☐  Nếu dự định thi PSAT, hãy đăng ký 
vào tháng 10. (Xem các lưu ý dành 
cho lớp 10 về thi đầu vào).

☐  Lập danh sách các trường đại 
học mà bạn đang cân nhắc, nhớ 
chú ý đến quy mô, địa điểm và tài 
nguyên của trường.

☐  Tìm hiểu các yêu cầu đầu vào của 
các trường trong danh sách của bạn.

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Thảo luận về tiến trình chuẩn bị 
vào đại học của con mình với giáo 
viên và cố vấn.

☐  Những học sinh không đủ điều 
kiện nhận Số An Sinh Xã Hội có 
thể đủ điều kiện nhận viện trợ của 
tiểu bang thông qua Đạo Luật 
California Dream.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐  Tham dự các đêm đại học và hội 
chợ đại học.

☐  Tham quan trường đại học địa 
phương trong thời gian các lớp học 
đang diễn ra để cảm nhận về các 
hoạt động ở trường.

☐  Bắt đầu nghiên cứu học bổng 
tại các trường đại học mà bạn 
nhắm đến.

☐  Tìm hiểu về các chi phí học đại 
học: học phí, lệ phí, tiền nhà, tiền 
ăn, tiền đi lại và đồ dùng.

Học sinh:

☐  Kỳ nghỉ đông là thời điểm thích hợp 
để gặp gỡ bạn bè (và phụ huynh), 
dành cho những người trở về sau 
học kỳ đầu tiên ở trường đại học.

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Nếu con bạn dự định nộp đơn vào 
một trường cao đẳng hoặc đại học 
yêu cầu thi tuyển sinh đại học, hãy 
hỏi nhân viên tư vấn của con mình 
về việc miễn lệ phí.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐  Nếu bạn dự định nộp đơn vào một 
trường cao đẳng hoặc đại học yêu 
cầu thi tuyển sinh đại học, hãy 
đăng ký SAT và/hoặc ACT trước 
6–8 tuần để có ngày và địa điểm 
thi tốt nhất.

11 KỲ MÙA THU LỚP 11

KỲ NGHỈ ĐÔNG LỚP 11

Học sinh:

☐  Xem lại lịch trình năm cuối cấp 
cùng với cố vấn của bạn.

☐  Nghiên cứu và nộp đơn xin việc 
làm, các lớp học và/hoặc công việc 
tình nguyện trong mùa hè.

☐  Chuẩn bị sớm cho kỳ thi AP 
tháng 5. 

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Sử dụng các công cụ trực tuyến 
như máy tính hỗ trợ tài chính của 
trường UC (https://admission.
universityofcalifornia.edu/tuition-
financial-aid/estimate-your-aid.
html) để ước tính số tiền hỗ trợ tài 
chính và dự trù chi phí ròng một 
cách tốt nhất. (Bạn và con bạn có 
thể thực hiện việc này cùng nhau). 

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐  Bắt đầu tích cực tìm kiếm 
học bổng. 

☐  Tiếp tục tham quan trường đại học 
trong thời gian các lớp học đang 
diễn ra.

Học sinh:

☐  Tạo danh sách đọc mùa hè theo 
các đề xuất của giáo viên, nhân 
viên tư vấn và thư viện địa phương.

☐  Xem xét Các Câu Hỏi Khai 
Thác Thông Tin Chuyên Sâu 
Cá Nhân và soạn ra bản 
nháp câu trả lời đầu tiên. Tìm 
hiểu thêm trên trang web 
Tuyển Sinh UC (admission.
universityofcalifornia.edu/
how-to-apply/applying-as-a-
freshman/personal-insight-
questions).

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Nếu lập kế hoạch nghỉ hè, hãy bao 
gồm một chuyến tham quan trường 
đại học.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐ Tiếp tục sàng lọc danh sách các 
trường mục tiêu, chú ý đến các yêu 
cầu tuyển sinh khác nhau mà các 
trường này đưa ra. Xem xét các lộ 
trình dành cho sinh viên năm nhất 
và lộ trình chuyển tiếp.

☐ Đánh dấu vào lịch những thời hạn 
quan trọng để nộp đơn và xin hỗ 
trợ tài chính.

☐ Nếu bạn dự định đăng ký nhập học 
vào một trường cao đẳng hoặc đại 
học yêu cầu thi tuyển sinh đầu vào, 
hãy đăng ký Kỳ thi ACT, SAT và/
hoặc SAT mùa thu. Đăng ký sớm 
để đảm bảo có địa điểm và ngày 
thi tốt nhất.
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Lịch Chuẩn Bị Thi Vào Achieve UC dành cho Học Sinh và Phụ Huynh/Người Giám Hộ  |   Lớp 7 - 12 

Các học sinh dự định tham gia các môn thể thao đại 
học Phân khu I hoặc II nên đăng ký với Trung Tâm Hội 
Đủ Điều Kiện NCAA vào mùa hè của năm học cơ sở.
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Học sinh:

☐  Xác định ba hoặc bốn người mà bạn tin tưởng đánh giá 
của họ để họ xem xét tài liệu ứng tuyển của bạn. Hãy 
thực hiện việc này sớm để họ có thời gian đưa ra các 
phản hồi hữu ích cho bạn và có đủ thời gian để bạn tận 
dụng các phản hồi đó.

☐  Xin thư giới thiệu của các trường đại học yêu cầu thư 
giới thiệu ít nhất ba tuần trước khi đến hạn. Cung cấp 
cho các nguồn hỗ trợ của bạn sơ yếu lý lịch, bảng điểm 
và bất kỳ thông tin nào khác về hoạt động, thành tích và 
mục tiêu tương lai của bạn.

☐  Đảm bảo cố vấn hướng dẫn sẽ gửi bảng điểm của bạn 
đến các trường đại học cần bảng điểm đó.

☐  Hoàn thành Đơn Xin Hỗ Trợ Sinh Viên Liên Bang 
(FAFSA) Miễn Phí (fafsa.gov) hoặc Đơn Đăng Ký Đạo 
Luật California Dream (dream.csac.ca.gov) để được 
xem xét hỗ trợ tài chính.

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Cùng con mình xem xét tất cả các bước còn lại để đảm 
bảo hoàn thành đúng thời hạn.

☐  Nếu con bạn nằm trong diện không có giấy tờ và dự 
định nộp đơn xin hỗ trợ tài chính thông qua Đạo Luật 
California Dream, hãy đăng ký mã PIN dành cho Phụ 
huynh tại dream.csac.ca.gov.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐  Xem qua tất cả các yêu cầu nhập học và thời hạn.

☐  Xem xét chi tiết với nhân viên tư vấn.

☐  Nộp đơn xin miễn lệ phí đăng ký học đại học trực tiếp 
thông qua mỗi trường đại học. Nếu đã nhận được giấy 
miễn lệ phí SAT, bạn có thể đủ điều kiện để được miễn 
lệ phí đăng ký.

☐  Nếu bạn đủ điều kiện được miễn lệ phí, hãy sử dụng để 
đăng ký miễn phí tối đa bốn cơ sở của UC.

☐  Tham dự ngày hội đại học hoặc tiết học mở ở trường 
đại học.

☐  Tạo tài khoản đăng ký trong ApplyUC (admission.
universityofcalifornia.edu/apply-now) bắt đầu từ ngày 
1 tháng 8.

☐  Nộp đơn vào các cơ sở của UC từ ngày 1 tháng 10 đến 
ngày 30 tháng 11.

☐  Mỗi phụ huynh và học sinh sẽ tạo ID Hỗ Trợ Sinh Viên 
Liên Bang (ID FSA) tại trang https://studentaid.gov/
fsa-id/create-account/launch để nộp đơn xin hỗ trợ tài 
chính trực tuyến.

☐  Đối với phụ huynh thuộc diện không có giấy tờ hợp pháp 
của học sinh là công dân Hoa Kỳ, bạn sẽ cần gửi trang 
chữ ký được cung cấp cho Bộ Giáo Dục thay vì tạo ID 
FSA để hoàn tất quy trình đăng ký. Trang chữ ký có ghi 
rõ địa chỉ gửi đi.
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Học sinh:

☐  Nếu có bạn bè ở trường đại học, hãy gặp họ trong kỳ 
nghỉ đông và thu thập ý kiến của họ về việc chuẩn bị cho 
học kỳ đầu tiên ở trường đại học.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐  Hãy lưu ý các đơn xin học bổng đến hạn vào tháng 12. 

☐  Tham dự đêm hỗ trợ tài chính tại trường học của con 
bạn và/hoặc một sự kiện cộng đồng như Cash For 
College (cash4college.csac.ca.gov) để được trợ 
giúp điền Đơn Đăng Ký FAFSA và Đạo Luật California 
Dream.

☐  Gửi Đơn Đăng Ký FAFSA hoặc Đạo Luật California 
Dream chậm nhất vào ngày 2 tháng 3.

☐  Học sinh hoặc trường học phải nộp mẫu đơn GPA Cal 
Grant đã được xác minh (www.csac.ca.gov/sites/main/
files/file-attachments/g4_gpa_form.pdf) trước ngày 2 
tháng 3.

☐  Bạn sẽ nhận được Báo Cáo Hỗ Trợ Sinh Viên (SAR) 
bằng điện tử hoặc qua thư (nếu không cung cấp email) 
trong vòng ba tuần sau khi hoàn thành FAFSA. Xác 
minh thông tin, cập nhật (nếu cần) và gửi lại. Nếu không 
nhận được, hãy gọi 800-433-3243.
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http://fafsa.gov
http://dream.csac.ca.gov
http://dream.csac.ca.gov
https://admission.universityofcalifornia.edu/apply-now.html
https://admission.universityofcalifornia.edu/apply-now.html
https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
http://cash4college.csac.ca.gov
http://www.csac.ca.gov/sites/main/files/file-attachments/g4_gpa_form.pdf
http://www.csac.ca.gov/sites/main/files/file-attachments/g4_gpa_form.pdf
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Học sinh:

☐  Nếu bạn dự định theo học cao đẳng cộng đồng vào kỳ 
mùa thu, hãy đăng ký ngay bây giờ và tạo tài khoản 
Công Cụ Lập Kế Hoạch Tuyển Sinh Chuyển Tiếp UC 
(uctap.universityofcalifornia.edu).

☐  Tìm kiếm một công việc mùa hè, cơ hội thực tập hoặc làm 
tình nguyện.

☐  Tiếp tục duy trì điểm số tốt và chuyên cần. Trên thực tế, 
các trường đại học đã hủy bỏ lời mời nhập học khi học 
sinh không duy trì được điểm số cao trong học kỳ cuối 
cùng của trường trung học.

☐  Tìm xem các quyết định tuyển sinh (và phần thưởng hỗ 
trợ tài chính) sẽ đến vào tháng 2/tháng 3.

☐  Chuẩn bị cho kỳ thi AP được tổ chức vào hai tuần đầu tiên 
của tháng 5. Nếu điểm của bạn đủ điều kiện, bạn có thể 
nhận được tín chỉ khóa học tại nhiều trường đại học. Gửi 
điểm số của mình đến trường đại học bạn sẽ theo học 
vào mùa thu.

☐  Nếu bạn đã được đưa vào danh sách chờ, hãy liên hệ với 
văn phòng tuyển sinh và bày tỏ rằng mình luôn quan tâm 
đến trường.

☐  Tìm hiểu về ngày thi đối với bất kỳ kỳ thi xếp lớp nào mà 
trường đại học của bạn có thể yêu cầu.

Phụ huynh/Người giám hộ:

☐  Cùng con mình xem xét tất cả các bước còn lại để đảm 
bảo hoàn thành đúng thời hạn.

☐  Đối chiếu các thư trao trợ cấp tài chính. Liên hệ với nhân 
viên hỗ trợ tài chính nếu có thắc mắc. Nếu chưa nhận đủ 
tiền hỗ trợ, hãy hỏi xem có các lựa chọn khác không.

☐  Thu xếp để bạn và con bạn tham dự các sự kiện tiết học 
mở hoặc xem trường trước.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐ Xem xét tất cả các thư tiếp nhận và hỗ trợ tài chính. 
Thông báo cho tất cả các trường đại học về việc tiếp nhận 
hoặc từ chối lời mời nhập học hoặc hỗ trợ tài chính trước 
tháng 5.

☐ Nếu chưa nhận được thông tin hỗ trợ tài chính từ trường 
đại học trong vòng một tháng kể từ khi nhận được thư tiếp 
nhận, hãy liên hệ ngay với văn phòng hỗ trợ tài chính của 
trường đó.

☐ Gửi Tuyên Bố Về Ý Định Đăng Ký (SIR) cho trường đại 
học đã chọn theo thời hạn quy định. Xác định xem có 
cần đặt cọc hay không.

☐ Hỏi về các chương trình dự bị mùa hè tại trường đại học 
mà con mình sẽ theo học. Một số chương trình cung cấp 
các khóa học lấy tín chỉ và có thể mang lại sự khởi đầu 
thành công ở bậc đại học.

Học sinh:

☐ Xác nhận rằng bảng điểm cuối cùng của bạn đã được 
gửi đến trường đại học mà bạn sẽ theo học vào mùa thu.

Cả phụ huynh và học sinh: 

☐ Chuẩn bị cho năm học tiếp theo.

KỲ MÙA XUÂN LỚP 12

KỲ MÙA HÈ LỚP 12

© 2022 University of California

Để biết thông tin đầy đủ về việc bắt đầu học tại UC, hãy truy cập vào liên kết này: achieve.universityofcalifornia.edu

10/2022

http://uctap.universityofcalifornia.edu
achieve.universityofcalifornia.edu

